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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

             
                              –––––––––––––––

 

     Bản án số: 16/ 2018/ HS-PT
 

     Ngày 16 - 11 - 2018.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G HÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   A   

 TÒA ÁN                       

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n       n    n   n   

Các Thẩm phán:  n        n         n     n       n  

Thư ký phiên tòa: B             n  Loan –            án n  n   n   n    n 

Tum. 

- Đại diện Viện kiểm sát                       tham gia phiên tòa: B     

             - Kiểm sát viên.  

Ngày 16 - 11- 2018 tại     s      án n  n   n   n    n     xét xử phúc thẩm 

công khai v  án hình sự th  lý số: 21/2018/TLPT-HS ngày 17 tháng 7 n   2018 đối 

với b  cáo
 
     n H1, do có   án   á          ạ       n    n H2      ạ    ạ    n  

T    n            n      n           n    n –       n     Nh    kháng ngh  c a    n 

  ể  sá  n  n   n huy n S    n    n    
 
đối với  ản án số           -   n    

11/6/2018 c a Tòa án nhân dân huy n S    n    n    .      

 Bị cáo bị kháng cáo, bị kháng nghị: 

Võ Văn H1 (Tên gọi khác: không); S n  n  :  96   ại Quảng Ngãi; trú tại: 

Thôn 3, th  trấn S, huy n S, t nh Kon Tum; ngh  nghi p: Làm nông;    n  độ học vấn: 

06/12; dân tộc: Kinh;   ớ    n : n  ; c n  n       n           n      X (đã    t); b  

cáo có v  Lê Th  Th và 02 con, lớn nhấ  s n  n    9    n ỏ nhấ  s n  n    994; ti n 

án, ti n sự: không; b  áp d ng bi n p áp n  n   ặn cấ  đ    ỏ  n             e    nh 

cấ  đ    ỏ  n          số: 01 ngày 28/10/2015 c         n Cản  sá  đ  u tra Công an 

huy n S, có mặt. 

 - Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc có liên quan đến kháng 

cáo, kháng nghị: 

+ B  hại có kháng cáo: An    ạ    n  T  s n  n           99        ạ :    n 

N L   ã S N, huy n S    n    n     (    ặ ). 

+ B  hại có kháng cáo:  n       n    n H2  s n  n           99        ạ : 
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Thôn N K   ã S N, huy n S    n    n     (    ặ    

-              n      n           n    n      án   á : B     n     Nh, sinh 

n    9 9       ạ :    n N L   ã S N, huy n S    n    n     (    ặ    

- Người b o chữa cho bị cáo      n H1:      s    n    n H3 –   n p  n  

     s    n H3     ộ     n      s    n    (    ặ           :  9       n Hu      n  

p ố      n   . 

- Bị hại: C á          n         s n  n              (  n   ặ     

- Người đại di n h p pháp cho cháu  n: An       n C (    đ        á   ); 

c n       ạ :    n          ấn S, huy n S    n    n     (  n   ặ      đ n   n   n  

 ặ    

- Người b o v  qu  n, l i  ch h p pháp của bị hại  hạm   nh T:      s  

     n D      –   n p  n       s      n         ộ     n      s    n            : 

        n D   p   n        n  p ố       n    (  n   ặ - anh T từ chối). 

* N       ười   a   ia  ố  ụ   k ác: 

- Những người l m ch ng: 

  B       n     L  s n  n    9         ạ :    n          ấn S, huy n S    n  

Kon Tum (  n   ặ      đ n   n   n   ặ   . 

  B       n     Tr       ạ :    n          ấn S, huy n S    n    n     (  n  

mặ  . 

   n     n             ạ :    n          ấn S, huy n S    n    n     (  n  

 ặ    

   n  C     n B          :    n          ấn S, huy n S    n    n     (    ặ  . 

+ An       n   n          ạ :   ôn N L   ã S N, huy n S    n    n     

(  n   ặ  . 

-  ác  i u tra viên,  i m sát viên tham gia đi u tra vụ án:  

   n           n   – C     n Cản  sá  đ        C n   n huy n S    n    n 

Tum (    ặ  .  

   n       n    n    - C     n Cản  sá  đ        C n   n huy n S    n    n 

Tum (    ặ  . 

+ Ông Lê Trung H –   ể  sá     n    n   ể  sá  n  n   n huy n S    n    n 

Tum (  n   ặ      đ n   n   n   ặ  .  

   n        n Ch –   ể  sá     n    n   ể  sá  n  n   n huy n S    n    n 

Tum (    ặ  .  

   n       n  nh Ngh -   ể  sá     n    n   ể  sá  n  n   n huy n S    n  
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Kon Tum (    ặ  .  

-  iám định viên:  n       n   n     – S          n    n  ả    n    n     

(  n   ặ      đ n   n   ng mặt). 

- Người có đ n khiếu nại: B         H4  s n  n    96          :    n N K   ã 

S N, huy n S    n    n     (    ặ  .  

 ỘI    G VỤ Á :  

Theo các tài li u có trong hồ s     án và di n bi n tại phiên tòa, nội dung v  án 

đ  c tóm t   n   s  :
 

 

Khoảng 20 gi  ngày 29/5/2015, b  cáo      n  1, có giấy phép lái xe theo quy 

đ nh,    độ   ũ  ảo hiểm, đ  u khiển xe mô tô BKS 82K6-3031 ch  cháu Võ Nguy n 

Thúy A (3 tuổi) ngồi    á        p       ớc xe         n  từ nhà mình   đ  ng Lê 

Hồng Phong rẽ phả      đ  ng Tr n   n   ạo (ngã ba Lê Hồng Phong - Trần Hưng 

 ạo thuộc thôn 3, thị trấn S, huy n S  đ  theo   ớng từ xã S N đ      trấn S      đ      

n ã    đ  c khoảng 100 mét, b   á  đ  u khiển xe quay lạ  để vào quán tạp hóa c a bà 

Nguy n Th  Tr (ngay tại góc ngã ba bên ph i hướng từ đường Lê Hồng Phong ra 

đường Trần Hưng  ạo mà bị cáo vừa đi qua  để đổ   n         n  á     án       

khoảng 20 – 30 mét b  cáo H1 khai, b   á  đ  u khiển xe với v n tốc khoảng 20km/h, 

b t xi nhan   n   á     đ  u khiển  e   n      đ  n        e đ    n h t ph n đ  ng 

bên trái, thì gây tai nạn với xe mô tô BKS 82M1-022.94 do Phạ    n    đ  u khiển, 

ch  phía sau là anh Nguy n Xuân H2         n    e    ớng S N đ      trấn S. T khai 

đ   e  ới v n tốc khoảng 40km/gi . H u quả: B  cáo H1       n   i b  hại T, H2 và 

cháu A đ u b      n        e              ỏng nặng. 

Kết luận giám định v  thư ng t ch: Tỷ l  tổn     n       ể c a T: 44%; H2: 

19%; cháu A: 03%. 

Kết luận định giá tài s n:  

- Xe mô tô BKS 82K6-3031 c a b  cáo H1, thi t hạ :   44     đồng; 

- Xe mô tô BKS 82M1-022.94 do T đ  u khiển, thi t hạ : 6        đồng. 

Kết qu  khám nghi m hi n trường th  hi n:  

-   ạn đ  ng xảy ra tai nạn    đ  ng nội th , thuộc th  trấn S; đ ạn đ  ng 

thẳng, phẳng, mặ  đ  ng rãi nhựa rộng 8m40, không có vạ   s n   ặc giải phân cách 

p  n                n đ  ng, t m nhìn không b  che khuất;  

-  iể  đ ng cách l  đ  ng trái (theo hướng từ thị trấn S đi xã S N): 2m25, cách 

tr  đ  n BTGL 08(13): 6m20, cách tr c sau xe mô tô BKS 82K6-3031: 11m88, cách 

tr c sau xe mô tô BKS 82M1-022.94:13m40. Trên hi n     n    n để lại một số v t 

cà, v t cày, v t nhớ    ũn   á   

Kết luận giám định xe mô tô: 
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-  ối với xe BKS 82K6-3031 do bị cáo H1 đi u khi n:  ũ        ớc b  tr y 

  ớc; ốp nhự     ớc cổ xe b  bung khỏi v  trí l p ghép; ph n    ớc lốc máy bên phải b  

bể, vỡ; ốp nhựa trên lốc máy phía bên phải nứt mộ  đ  ng dài 55cm; tay phan     ớc 

gãy lìa mộ  đ ạn      4  ;       ớc, cánh manh ch n gió bên phải bể    n    n; đ u 

cao su gác chân bên phải b   á  ; độn        bó kẹt không kh   độn  đ  c; h  thống 

phanh sau và phan     ớc có hi u lực. 

-  ối với xe BKS 82M1-022.94 do bị hại T đi u khi n: C   đ n    ớc, ốp nhựa 

   ớc, manh ch n           n      u h   đ u b  bể, cong vênh bi n dạng hoàn toàn; 

    p  n     ớ     n     ớ  đ u b  cong, vênh bi n dạng hoàn toàn, nên không thể 

kiểm tra hi u lực; Phuộ     ớc cong v  sau và bó kẹt vào ph n    ớ  độn    ;  ốp 

   ớc rách mộ  đ  ng dài 90cm. 

  á  đ nh viên k t lu n: Xe mô tô BKS 82m1-022.94 do b  hại T đ  u khiển 

tông vào v      đ u xe mô tô BKS 82K6-3031 do b  cáo H1 đ  u khiển  n  n     n  

thể  á  đ n  đ  c lự   á  động có vuông góc hay không vuông góc. 

Tạ   ản cáo trạng số 06/CT-VKS ngày 28/03/2018, Vi n kiểm sát nhân dân 

huy n S    n    n     đã       ố b   á       n  1 v  tội “Vi phạm qu  định v  đi u 

khi n phư ng ti n giao thông đường bộ” theo khoản 1    u 202 Bộ lu t hình sự 1999. 

 ạ   ản án số           -   n       6           án n  n   n huy n S    n  

  n     đã       đ n : 

          1. Áp d ng  á  đ  u 13,   6       u 327 c a Bộ lu t tố t ng hình sự. 

 Tuyên bố b   á       n  1 không có tội. Vi c giải quy t khôi ph c danh dự, 

quy n và l i ích h p pháp c a b   á       n  1 đ  c thực hi n   e      đ nh c a 

pháp lu t. 

2. V  bi n p áp n  n   ặn: C n  ứ đ ểm d khoản 1, khoản      u 125 c a Bộ 

lu t tố t ng hình sự. H y bỏ L nh cấ  đ    ỏ  n          số: 01 ngày 28/10/ 2015 c a 

C     n Cản  sá  đ  u tra Công an huy n S  đối với b   á       n  1. 

3. V t chứng: Áp d n      u 106 c a Bộ lu t tố t ng hình sự. Trả lại xe mô tô 

BKS 82K6-3031 cho b  cáo      n  1 ( e    đặ  đ ể  n      n  B  n  ản giao nh n 

v t chứng ngày 26/01/2016 giữ  C     n đ  u tra Công an huy n S và Chi c c Thi 

hành án dân sự huy n S). 

4. V  án phí: Áp d ng khoản      u 136 c a Bộ lu t tố t ng hình sự; đ ểm a 

khoản 1    u 23 Ngh  quy t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban 

    ng v  Quốc hội v  án phí và l  phí Tòa án. B  cáo      n  1 không phải ch u án 

phí hình sự s    ẩm. 

          án s    ẩ    n     n     n   án   á          á       ạ   n     đại 

di n h p pháp c   n   i b  hạ     n            n        n           n    n. 
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     21/6/2018, V  n   ể  sá  n  n   n huy n S    n    n       n   n  

      đ n    án  n    số      -       đ  n           n  ộ  ản án s    ẩ  để     

 ử  ạ    e    ớn      n     á       n H1 p ạ   ộ  “Vi phạm qu  định v  đi u khi n 

phư ng ti n giao thông đường bộ” theo khoản 1    u 202 Bộ lu t hình sự 1999 n   

Cá    ạn  đã       ố  

              6        á      ạ     an    ạ    n  T     n       n    n H2 

   đ n   án   á     n  ộ  ản án s    ẩ      n  đồn    án s    ẩ      n     á     

  n H1    n  p ạ   ộ        n   ồ      n         ạ     sứ    ỏe      n     n        

 ạ                 n  đ n        n  p     p  ớ   á    ứn   ứ  ạ   ồ s   đ  n     ấp 

p      ẩ       ử  ạ     án  

     20/6/2018        n     Nh – n            n      n           n    n 

  án   á     n  ộ nộ    n   ản án s    ẩ   ớ         ấp s    ẩ      n     á       n 

H1    n  p ạ   ộ        n   ồ      n         ạ     sứ    ỏe      n     n         ạ  

  ạ    n  T       n  đ n      đ n      p áp       

          n       6                 H4    đ n       nạ   ớ  nộ    n  án s  

  ẩ      n     á       n H1 khôn  p ạ   ộ        n  đ                      án  ớ  

    á      n            n      n           n    n để  e        ả           ản    n 

           đồn     đã  ỏ      ữ              n       n    ạ     n H2 (con bà H4) 

là    p ạ  đ n     n       p p áp       n    n n n    đ  n        án s    ẩ  để đ   

                 ố   n   

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   n    s  nội dung v  án    n  ứ vào các tài li u trong hồ s     án đã đ  c tranh 

t ng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nh n đ nh n   s  :
  

     ạ  p   n     p      ẩ , đại di n    n   ể  sá  n  n   n   n    n       n 

  ữ n    n nộ    n    án  n    c a Vi n kiểm sát nhân dân huy n S và đ  n     ộ  

đồn       ử     án để đ         ạ ; an    ạ    n  T, an       n    n H2       

Phan     Nh   n   ữ n    n nộ    n    án   á   B         H4   n   ữ n    n nộ  

  n        nạ ;     á          s        ữ          á    n   ữ n    n          và ý 

ki n    ớ  đ  . 

[2] Xem x   nộ    n    án  n           n   ể  sá  n  n   n huy n S;   án  

 á       á   n    ạ    n  T       n    n H2    nộ    n  án s    ẩ      n     á  

     n H1 không p ạ   ộ  “Vi phạm qu  định v  đi u khi n phư ng ti n giao thông 

đường bộ”   ộ  đồn       ử       ấ : 

Khoảng 20 gi  ngày 29/5/2015, b   á       n  1, có giấy phép lái xe theo quy 

đ n      độ   ũ  ảo hiể   đ  u khiển xe mô tô BKS 82K6-3031 ch  cháu Võ Nguy n 

Thúy A (3 tuổi) ngồi    á        p       ớ   e         n   ừ nhà mình   đ  ng Lê 

Hồng Phong rẽ phả      đ  ng Tr n   n   ạo (ngã ba Lê Hồng Phong - Tr n   n  

 ạo thuộc thôn 3, th  trấn S, huy n S  đ    e    ớng từ xã S N đ      trấn S      đ      
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n ã    đ  c khoảng 100 mét, b   á  đ  u khiển xe quay lạ  để vào quán tạp hóa c a bà 

Nguy n Th  Tr (ngay tại góc ngã ba bên phả    ớng từ đ  ng Lê Hồng Phong ra 

đ  ng Tr n   n   ạo mà b  cáo vừ  đ       để đổ   n         n  á     án       

khoảng 20 – 30 mét, b  cáo H1 khai, b   á  đ  u khiển xe với v n tốc khoảng 20km/h, 

b t xi nhan   n   á     đ  u khiển  e   n      đ  n        e đ    n h t ph n đ  ng 

bên trái, thì gây tai nạn với xe mô tô BKS 82M1-022.94 do Phạ    n    đ  u khiển, 

ch  phía sau là anh Nguy n Xuân H2         n    e    ớng S N đ      trấn S. T khai 

đ   e  ới v n tốc khoảng 40km/gi . H u quả: B  cáo Hùng và 03 b  hại     nh T, anh 

H2 và cháu A đ u b      n        e              ỏng nặng. K t lu n   á  đ nh v  

    n      : Tỷ l  tổn     n       ể c a     ạ  T: 44%;     ạ  H2:  9     cháu A: 

03%.  

 [3]  ạ  p   n     phúc thẩm               n  n         á    á      ạ   n ữn  

n            n      n           n    n    n ữn  n           ứn ; đồn               n 

 ản  s  đồ   ản ản     n     n  n               ũn  n      n  ản   ự  n      đ    

     ựn   ạ     n     n  n    28/02/2018           n đ              n  ản  e      

  ự        n     n       ộ  đồn       ử s    ẩ  n     6           n   ớ  các     

khai                ứn   ứ   á  đã đ           p       n   ồ s     án; quan đ ể      

  ể  sá     n  n           ữ , cho   ấ : 

           n đ       n ữn  n               ố   n     n  đ   đ   n ữn      

      ổ s n  s   n      n             n  ớ  n       mâu thu n  ớ               

n ữn  n               ố   n    á   Cá     n  ản       n     n  đ      p    n    p 

        s  s       n     s   s    n      n     p ạ  p áp       ố   n      n  đả   ả  

  n    p p áp;   n đ n    n   á  đ n  đ    đ ể  đ n   ạ     tr       ể n      n    n 

    n  tai nạn   ặ    á       đ            đ         ổ s n            n đ        kh n  

đ      ự     n đ   đ ;   ẩ  p án     ộ  đồn       ử s    ẩ  đã   ự     n         n 

  ả  ồ s  đ         ổ s n       n   e      đ n   ạ         4 Bộ       ố   n    n  sự 

n        n  n    n          sán   ỏ đ    sự        á      n        án  

[4]             n án s    ẩ   n     6            ể  sá     n đã  á    n    n   

đố   ớ   n       n  ữ        á  đố     n  ự  huy n S,           ả       ấ  có sự 

khác nhau,     đ  n đ                    C (     đ          n    n      n    

21/5/2015 (   ớ  n     ả      ạ  nạn   đối chi u với biên bản  á    n     ớ  đ   

(ngày 27/3/2018) thì tr  đ  n này dựng vào tháng 09/2015 (sau n     ả      ạ  nạn     

         e   ản  á    n     n             n       n   n        á  đ n      đ  n     C 

(                ẩn để   á  n         n     n      ấ     n   ọn      đ  để       á  

đ n     n     n  đ      ự     n  ộ   á   đ   đ ,    n    n v  án,       n phải đ  u tra 

để  ổ s n                    n ữn  n       ự           n  tại     đ  n n   để  á  đ n  

   n   á   

[5]        ả  ồ s  để đ         ổ s n       ộ  đồn       ử  ấp s    ẩ  để   á  

đ n   ỷ    p  n       ổn     n       ể         á       n H1 để        s   e      
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  á   n         n   i     ạ    ạ    n  T là c n thi t n  n   ũn       đ      ự  

   n  n n   n phả  đ  c đ         ổ s n  để đảm bảo giải quy t tri   để v  án.  

[6]    n    á    n     ẩn         ử p      ẩ      p á  s n    n  á    a       n 

đ              n   ể  sá  nhân dân huy n S chuyển đ n    đ n    n           n     n  

Công H       ạ     n   –       ấn S – huy n S –   n    n         nộ    n     n         

 ản    n n  n      n         nạn         n     n      ẳn  đ n      á       n H1    

        n    ể     n     á     n  p ạ   ộ            n        ớ    n p ả  đ    đ    

              

[7]  ớ  n ữn  nộ    n    n p ả  đ         ổ s n     n   ộ  đồn       ử p    

  ẩ     n    ể  ổ s n  đ     D         n       p ả       ản án s    ẩ  để đ        

 ạ   

[8] D           án để đ         ạ  n n  ộ  đồn       ử p      ẩ     n   e  

    đ n        án  n           n   ể  sá  n  n   n huy n S    n    n      ớ  nộ  

  n  đ  n        án để      ử  ạ    ồn         ũn     n   e      đ n        án   á  

     á      ạ    ạ    n  T         n    n H2    n            n      n           n 

quan Phan     Nh  ũn  n   đ n       nạ                H4. Tuy nhiên, g    đ ạn 

ti n hành  ố   n  s   n     n thi t p ả  đ      H4 tham gia  ớ      á      n        

    n      n        liên quan trong v  án. 

 [9]    án p  :    án s    ẩ         n n n ữn  n       án   á      n    ạ  

  n  T, an       n    n H2          n     Nh    n  p ả       án p     n  sự 

p      ẩ ;  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

1. C n  ứ vào    ản       ản            Bộ       ố   n    n  sự     ; 

        n  ộ  ản án s    ẩ  số           -   n       6              án n  n 

dân huy n S    n    n    . Chuyển toàn bộ hồ s     án để    n   ể  sá  n  n   n 

huy n S đ         ổ s n  theo th  t c chung. 
 

   C n  ứ          Bộ       ố   n    n  sự     ; áp   n           đ ể       ản 

                       6    6  B     4 n             6 c a Ủy ban     ng v  

Quốc hộ      đ nh v   ứ       mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và l  

phí Tòa án; 

 An    ạ    n  T, an       n    n H2          n     Nh    n  p ả       án 

p     n  sự p      ẩ   

       3. B n án phúc thẩm có hi u lực pháp luật k  từ ngày tuyên án (16-11-2018)./. 
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Nơi   ận: 

- TAND  ấp    ;  

-     D   n    n    ; 

-    n     n    p    C    n    n    ; 

- C          D  huy n S; 

- C C    C  huy n S; 

-VKSND huy n S; 

-TAND huy n S; 

- Cá      á ; 

- B   ạ ; 

-                   n    n; 

-           

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

                      Nguy n Ti n Tăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


